
UBND XÃ PHƯỚC NGHĨA

TỔNG SỐ 7.698,347 7.698,347

CÔNG TRÌNH TRẢ NỢ QUYẾT 

TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN 

THÀNH VÀ THANH TOÁN KHỐI 

LƯỢNG HOÀN THÀNH

4.919,347 4.919,347

An ninh và trật tự an toàn xã hội - 

040

Mở rộng hệ thống Camera an ninh trên 

các tuyến đường xã còn lại 
200 200

Giáo dục 070

Giải phóng mặt bằng, xây dựng tường 

rào Trường mầm non Phước Nghĩa 

(Cụm chính). Hạng mục :  Nâng mặt 

bằng

53 53

Xây dựng tường rào, cổng ngõ 

Trường mầm non Phước Nghĩa (Cụm 

chính)

96 96

Xây dựng tường rào trường tiểu học 

Phước Nghĩa ( cụm chính, phần mở 

rộng)

100 100

Biểu số 111/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 (1) 

NĂM 2025

( Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Dự toán năm 2025

Chia theo nguồn vốn

Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt

Tổng số

Trong đó 

nguồn đóng 

góp của dân

Nguồn cân 

đối ngân sách

Nguồn cấp 

trên hỗ trợ

Giá trị 

thực hiện 

đến 

31/12/…

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/…
Tổng số

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước



Xây dựng Khu vệ sinh học sinh 

Trường Tiểu học Phước Nghĩa ( cụm 

chinh)

150 150

Sân vườn, hiên chơi đón trẻ Trường 

mầm non xã Phước Nghĩa
100 100

Nhà đa năng Trường tiểu học Phước 

Nghĩa
200 200

Xây dựng Nhà để xe, bê tông sân nền 

lối đi Trường Tiểu học Phước Nghĩa
200 200

Khám bệnh, chữa bệnh - 130

Sửa chữa tường rào, cổng ngõ, nâng 

mặt bằng-bê tông sân nền và xây dựng 

mái che Trạm y tế, xã Phước Nghĩa

100 100

Thể dục thể thao - 221

Nâng cấp, sửa chữa sân vận động xã 

Phước Nghĩa
5 5

Bảo vệ môi trường khác - 278

Xây dựng Kho lưu chứa tạm thời chất 

thải nguy hại
100 100

Thủy lợi - 283

Gia cố, tu bổ các tuyến giao thông 

thủy lợi sau lũ năm 2020
100 100

Gia cố, tu bổ các tuyến thủy lợi sau lũ 

2021
200 200

KCHKM từ mương Đình đến vùng

ruộng sau Trạm y tế xã
50,597 50,597

KCH kênh mương đoạn từ nhà ông 

Ngọ đến nhà ông Xuân
100 100

Giao thông - 292

Thảm nhựa tuyến đường ĐT 640 đến

trường bắn
100 100

Thảm nhựa tuyến đường ĐH 42 đến 

ĐT 640
100 100



Nâng cấp, mở rộng và và thảm nhựa 

tuyến ĐH 42 đến nhà ông Chuyển
20 20

Bê tông xi măng  khu trung tâm xã từ 

lô số 10 khu G đến lô số 01 khu F
200 200

BTXM đường từ nhà ông Cầu đến 

Huỳnh Bắc
200 200

Nâng cấp mở rộng BTXM từ ngã ba 

cầu ông Bàn đến tràn cầu Làng Hưng 

Nghĩa

100 100

Nâng mặt bằng, bê tông sân nền NVH 

thôn Huỳnh Mai và thôn Thọ Nghĩa
100 100

Gia cố, tu bổ các tuyến giao thông sau 

lũ 2021
100 100

Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640 đến 

nhà bà chuyển xóm Hương Sơn ( giai 

đoạn 2)

100 100

Bê tông xi măng và xây dựng hệ 

thống thoát nước Nghĩa trang nhân 

dân thôn Huỳnh Mai

50 50

BTXM đường từ ao cá Bác Hồ đến

nghĩa địa Huỳnh Mai
100 100

Nâng cấp, mở rộng tuyến đê kết hợp 

giao thông ( Đoạn bờ Nam thượng lưu 

cầu sông Tranh xã Phước Nghĩa)

50 50

Chỉnh trang, thảm nhựa tuyến Ngã 3 

quán Cảnh Sen đến đầu tràn Bờ bạn 

cây Xoài, xã Phước Nghĩa

100 100

Mở rộng ngã 3 bên phải tuyến ĐH 42 

đi ĐT 640
200 200

Nâng cấp, mở rộng đường từ nhà ông 

4 Tố đến giáp ĐH 42
200 200

Nâng cấp, mở rộng tuyến từ QL 19 

đến nhà ông Tuyển, Huỳnh Mai
50 50

Nâng cấp, mở rộng cầu Nghĩa trang 

liệt sĩ xã
100 100



BTXM tuyến đường từ đập An Thuận 

đến đường nhà ông Tuyển, Huỳnh 

Mai

100 100

Kiến thiết thị chính - 312

Xây dựng vỉa hè, cây xanh tuyến ĐH 

42
100 100

Xây dựng, chỉnh trang công viên 

trước UBND xã, Nhà văn hóa  3 thôn 
77 77

Xây dựng vỉa hè, cây xanh tuyến ĐH 

42 ( giai đoạn 2)
200 200

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công 

cộng tuyến đường từ ĐT640 đến nhà 

ông Thắng xóm Hưng Sơn

100 100

Tuyến điện hoa đường ĐH 42 qua địa 

bàn xã Phước Nghĩa
100 100

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công 

cộng tuyến từ tràn Bờ Bạn Xoài đến 

nhà ông Trọn, thôn Thọ Nghĩa, xã 

Phước Nghĩa

100 100

Bó vỉa và trồng cây xanh các tuyến 

đường khu trung tâm xã Phước Nghĩa
100 100

Thương mại - 321

Xây dựng  nhà làm việc ban quản lý 

chợ xã Phước Nghĩa
100 100

Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 đồ án các điểm dân cư  năm 

2020 xã Phước Nghĩa, huyện Tuy 

Phước 

317,750 317,750

CÔNG TÌNH CHUYỂN TIẾP 2.699 2.699

Thủy lợi - 283

Gia cố đoạn bờ đê phía Bắc cầu làng 

thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa
100 100

Giao thông - 292



Nâng cấp, mở rộng, bê tông giao 

thông tuyến đường Hưng Nghĩa - 

Phước Hiệp ( Điểm đầu: Tràn bờ bạn 

Xoài  - Điểm cuối: Km3+256/ĐH.42 

Thánh Thất Giang Nam, Phước Hiệp)

200 200

Nâng cấp, mở rộng đường cầu Ông 

Lực đến ĐT 640
50 50

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ 

ĐH 42 đến giáp xóm gò, thôn Hưng 

Nghĩa.

250 250

Đường Thọ Nghĩa - Luật Chánh ( 

Tuyến nhà sinh hoạt cộng đồng xóm 

kinh tế - Giáp thôn Luật Chánh - 

Phước Hiệp)

894 894

Đường Hưng Nghĩa - Phước Hiệp ( 

giai đoạn 1) (Tuyến từ UBND xã 

Phước Nghĩa đến Tràn bờ bạn cây 

xoài)

50 50

BTXM đường trục nội đồng từ Trạm 

bơm cũ Thọ Nghĩa đến đám bờ quạ 
200 200

Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường 

giao thông
200 200

Thảm nhựa tuyến đường khu trung 

tâm xã - DS 8
100 100

Thảm nhựa tuyến DS3 - DS 6 khu 

trung tâm xã
100 100

Hoạt động các cơ quan Đảng, đoàn 

thể - 341

Xây dựng nhà làm việc 1 cửa 200 200

Sửa chữa cổng chào xã Phước Nghĩa 100 100

Kiến thiết thị chính - 312

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công 

cộng khu trung tâm xã - đường DS 8
100 100

Di dời các cột điện nằm trong đường 

giao thông trên địa bàn xã
150 150



Khảo sát, Tư vấn, quy hoạch - 332

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 khu HTX nông nghệp Phước 

Nghĩa

5 5

CÔNG TÌNH XÂY DỰNG MỚI 80 80

HUYỆN HỖ TRỢ TỪ NGUỒN 

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Văn hóa

Xây dựng Trung tâm VHTT xã mới 

(tại sân vận động)
2 2

Giáo dục -  070

Xây dựng mái che đi ra nhà vệ sinh 

học sinh, bể lọc nước tại Trường Tiểu 

học Hưng Nghĩa

3 3

Thể dục thể thao - 220

Sửa chữa khu vệ sinh, nhà điều hành, 

sân cỏ nhân tạo sân vận động xã
5 5

Nâng cấp, mở rộng, xây dựng tường 

rào, cổng ngõ sân vận động xã
5 5

Thủy lợi - 283

KCH kênh mương Lam - Thu Đủ 

Huỳnh Mai
3 3

Gia cố đoạn đê phía bắc hạ lưu cầu tràn bờ 

bạn cây Xoài Thọ Nghĩa
3 3

Xây dựng nhà xử lý nước thải sinh hoạt khu 

trung tâm xã
3 3

Giao thông - 292

BTXM đường từ ĐH 42 - giáp kênh 

N23 (điểm đầu: Nhà ông Sum, điểm 

cuối: kênh N23)

5 5

Nâng cấp, sửa chữa Trạm bơm, kênh 

mương Trạm bơm Thọ Nghĩa
5 5

Duy tu, bảo trì các tuyến đường giao 

thông 2025
5 5



BTXM , xây dựng hệ thống thoát 

nước, vỉa hè các tuyến đường còn lại 

khu trung tâm xã

5 5

Nâng cấp, mở rộng, thảm nhựa tuyến 

đường từ cầu Làng đến hang đá Vàng
5 5

Kiến thiết thị chính - 312

Xây dựng nút hoa viên Nam bờ bạn 

cây xoài Thọ Nghĩa
3 3

Điện Led hoa khu dân cư điểm mô 

hình sáng - xanh - sạch - đẹp
3 3

Xây dựng công viên khu trung tâm xã 4 4

Sửa chữa đèn Led, điện chiếu sáng 

trên địa bàn xã
2 2

Xây dựng tuyến đường từ ĐH 42 (cổng chào) 

đến ĐT 640
2 2

Chỉnh trang tuyến đường ĐH 42 qua địa bàn 

xã (vỉa hè, hệ thống thoát nước)
2 2

Bảo đảm xã hội - 370

Nâng cấp bia mộ, sơn sửa tường rào 

cổng ngõ nghĩa trang liệt sỹ xã Phước 

Nghĩa - Thị Trấn Tuy Phước

5 5

Khảo sát, Tư vấn, quy hoạch - 332

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 các điểm dân cư năm 2024 xã 

Phước Nghĩa

5 5

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các 

công trình, dự án được duyệt trong Đồ 

án quy hoạch chung xây dựng xã 

Phước Nghĩa đến năm 2035

5 5
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